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Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Kiểm tra và Theo dõi thi hành 

VBQPPL
3 0 1 2 1 2 3 3 1 2 3

Bắc Kạn Phòng Kiểm tra &TDTHVBQPPL
2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1

1 1 0
0 0 2 0

Bình Dương Xây dựng và thi hành PL 5 2 1 4 2 3 0 1 4 5 3 2 5
Bình Phước Phòng Bổ trợ Tư pháp

3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0

Bình Phước
Phòng Kiểm tra & Theo dõi thi hành 

VBQPPL
2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0

Bình Thuận
Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành 

pháp luật
4 1 2 2 3 1 4 2 1 2 1 1 4

Cà Mau Phòng XD&THVBQPPL 4 2 4 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 1 0 0 3 1

Cần Thơ Phòng Công tác TDTHPL 2 1 2 2 2 2 2 2

Đà Nẵng P. PBGDPL và TD VBQPPL
4 1 0 4 2 2 4 3

2 2
4

Đắk Lắk Phòng Xây dựng và THVBQPPL 5 1 2 3 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 0

Đắk Nông
Phòng kiểm tra và theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật
4 1 2 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 4 0Điện Biên

Phòng Bổ trợ tư pháp 2 1 2   1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0

Điện Biên Phòng XD và Thi hành văn bản QPPL 4 1 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0

Đồng Nai
Phòng Xây dựng và thi hành 

VBQPPL
6 1 2 4 5 1 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 6 2 4 2 0 0 0 6 0

Hà Nội Kiểm tra & THPL 6 3 1 6 1 6 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 0 1 7 0

14 Hải Dương Phòng xây dựng và thi hành văn bản 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Hải Phòng Phòng Theo dõi và kiểm tra THPL 4 1 1 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 4 0

16 Hậu Giang Kiểm tra & TDTHPL
1 1 1

1
1 1

1
1

17 Hòa Bình Phòng KT&TDTHVB 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1

TP HCM Phòng Công tác thi hành pháp luật 5 2 2 3 3 1 1 4 1 3 2 2 1 1 4

Hưng Yên
Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành 

VBQPPL
4 2 3 1 1 2 1 4 1 2

Khánh Hoà Phòng KTVB & TDTHPL
2 1 1 1 1 2 1 1

1 1
1 1

Kiên Giang
Phòng Xây dựng và Thi hành văn bản 

QPPL
4 1 2 2 3 1 4 1 3 3 1 4

Lào Cai
Phòng Xây dựng và Thi hành VB 

QPPL
5 2 1 4 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 4

Lâm Đồng
P. Xây dựng kiểm tra văn bản 5 2 2 3 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 3 2 0 0 5 0

Lâm Đồng P. Công tác thi hành pháp luật 4 2 3 1 1 2 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 4 0

Long An Phòng Theo dõi thi hành pháp luật 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1

Ninh Bình Phòng Thi hành VBQPPL 2
2 1 1 1 1 2 1 1 2
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TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TẠI CÁC SỞ TƯ PHÁP
PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 64/BC-BTP ngày 18/03/2015)
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Ninh Thuận
Kiểm tra và theo dõi thi hành 

VBQPPL
3 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3

Phú Thọ Phòng XD & TH VBQPPL 5 2 1 4 2 3 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 5 0

Quảng Bình
Phòng Xây dựng & thi hành văn bản

QPPL
4 1 1 3 3 1 4 1 1 3 2 1 1 1 3

Quảng Nam Phòng TD&THPL 4 1 2 2 2 1 1 4 1 1 4 2 1 1 1 3

Quảng Ninh Phòng Xây dựng TD THPL 4
3 1 3 4 4 1 2 1 1 2 1 4

Quảng Trị Phòng Theo dõi THPL 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1

Sóc Trăng
Phòng Xây dựng & Thi hành văn bản 

QPPL 4 2 1 3 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 4 0

33 Sơn La
Phòng Xây dựng và thi hành văn bản 

QPPL
5 2 2 3 2 3 5 5 2 2 1 5

Tây Ninh Phòng Kiểm tra và thi hành văn bản QPPL 2 1 2 1 1 2  1 1  2 2

Thái Nguyên Kiểm tra & TDTH VBQPL 3 2 1 1 2 3 3 2 3 1

Thanh Hoá
Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành 

văn bản QPPL
5 2 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1 1 4

Thừa Thiên-Huế
Phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành 

VBQPPL
5 1 2 3 2 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 5 0

Tiền Giang
Phòng Xây dựng và Theo dõi thi hành 

văn bản QPPL
4 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3

Trà Vinh Phòng XD và Thi hành văn bản QPPL 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3

Tuyên Quang Phòng xây dựng và thi hành PL 2 2 2 2 1 2 2 2

Vĩnh Long Kiểm tra văn bản QPPL & TDTHPL 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 3 0

Vĩnh Phúc
Kiểm tra và theo dõi thi hành 

VBQPPL
4 3 3 1 4 3 1 4 1 3 0 4

Tổng 161 63 65 96 58 76 18 9 0 14 138 0 3 10 0 3 0 23 97 29 61 60 35 3 14 137 2

Tổng % 39,1 39,7 60,2 36,5 47,4 10,2 5,8 0 9,0 84,6 0 2,0 5,8 0 2,0 0 13,5 61,5 18,0 38,5 36,5 21,8 1,9 9,0 84,6 1,3
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